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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     THỊ XÃ GC                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH TIỀN GIANG 

 
Bản án số: 104/2022/DS-ST 

Ngày: 15-7-2022 

V/v tranh chấp “Hợp đồng  

vay tài sản và g p   i” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GC, TỈNH TIỀN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- T ẩm p án – C ủ tọa p iên tòa: Ông Nguyễn Văn Thưa. 

- Các Hội t ẩm n ân dân: 

1. B  V  Th  B ch  i n; 

2.  B  B i Thu  ảo;  

- Thư ký p iên tòa: Bà Nguyễn Th  Thu Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân th  

xã GC, tỉnh Tiền Giang; 

         - Đại diện Viện kiểm sát n ân dân t ị xã GC tham gia phiên tòa: B   h m 

Th   im Trinh -  iểm sát vi n. 

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, t i trụ sở Tòa án nhân dân th  xã GC xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 62/2022/TLST-DS  ngày 25 tháng 3 năm 

2022, về việc tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản và g p   i” theo Quyết đ nh đưa 

vụ án ra xét xử số: 119/2022/QĐXXST-DS ngày 21 tháng 6 năm 2022 v  Quyết 

đ nh hoãn phi n tòa số: 92/2022/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 7 năm 2022, giữa 

các đương sự:  

 1. Nguyên đơn: Ch  Nguyễn Ng c H, sinh năm 1981; 

Đ a chỉ: Ấp HP, xã LH, th  xã GC, tỉnh Tiền Giang; 

Đ i diện theo uỷ quyền: B   han Th  U, sinh năm: 1964; 

 Đ a chỉ: 83/20 NT, khu phố B, phường B, th  xã GC, tỉnh Tiền Giang (c  

mặt); 

  Theo văn  ản ủy quyền có số chứng thực 000478, quyển số 02-SCT/C ,ĐC ng y 

14/02/2021 của Văn phòng Công chứng PM) 

 2. Bị đơn: Ch   u nh Th  M, sinh năm: 1981; 

 Đ a chỉ: số 45/9, khu phố B, phường N, th  xã GC, tỉnh Tiền Giang (v ng 

mặt);  

 NỘI DUNG VỤ ÁN:  
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* Tại đơn k ởi kiện, bản tự k ai, quá trìn  tố t ng và tại p iên tòa đại diện 

t eo ủy quy n của nguyên đơn bà   an T ị U trình bày:  

V o ng y 02/11/2020 ch  M c  vay tiền của ch  H với số tiền 100.000.000 

đồng, c  l m  i n nhận.  hi vay th a thuận lãi suất vay 7%/tháng, không c  k  

h n trả vốn nhưng th a thuận khi ch  c n s   áo cho ch  M trước t  2 đến 3 tháng. 

Sau khi vay ch  M không c  trả tiền lãi như th a thuận.  ặc d  ch  nhiều l n nh c 

nhở nhưng ch  M cố t nh né tránh không trả n  cho ch .  

Ngo i ra ch  M c  nhờ ch  H chơi d m 01 dây hụi v o ng y 30/5/2020 gồm 

19 ph n, m i ph n 20.000.000 đồng, ch  H đã hốt hụi ở k  thứ 1 với số tiền 

308.000.000 đồng v  đã giao đủ cho ch  M. Tuy nhi n sau khi hốt hụi ch  M chỉ 

đ ng hụi chết đư c 158.000.000 đồng, còn n  l i 150.000.000 đồng ch  H phải 

đ ng thay cho ch  M.  

T i phi n tòa ch  H yêu c u ch  M trả số tiền còn n  l  100.000.000 đồng vốn, 

lãi suất 24.000.000 đồng v  150.000.000 đồng tiền hụi sau khi án c  hiệu lực pháp 

luật. 

 * Tại bản tự k ai, quá trìn  tố t ng và tại p iên toà c ị Hu n  T ị M là bị 

đơn trìn  bày: 

 Thống nhất lời tr nh   y của nguy n đơn về số tiền vay, còn số tiền n  hụi 

chỉ còn n  l i 20.000.000 đồng, không phải 150.000.000 đồng như nguy n đơn 

tr nh   y. Đối với y u c u khởi kiện của nguy n đơn ch  M đồng ý trả 100.000.000 

đồng tiền vay nhưng do ho n cảnh quá kh  khăn, xin trả m i tháng 1.500.000 

đồng. Còn đối với số tiền hụi s  trả trong vòng 3 tháng cho đến khi hết n . 

* Ý kiến p át biểu của đại diện Viện kiểm sát n ân dân t ị xã GC tại p iên 

tòa n ư sau:  

Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán,  ội đồng xét 

xử, việc chấp h nh pháp luật của các đương sự v  những người tham gia tố tụng 

khác t  khi thụ lý đến trước thời điểm  ội đồng xét xử ngh  án l  đúng quy đ nh 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề ngh  chấp nhận y u c u khởi kiện của nguy n đơn.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n cứu các t i liệu c  trong hồ sơ vụ án đư c thẩm tra t i phi n 

tòa v  căn cứ v o kết quả tranh luận t i phi n tòa,  ội đồng xét xử nhận đ nh: 

[1]. Về thẩm quyền giải quyết vụ án: B  đơn c  nơi cư trú t i  hường 1, th  

xã GC n n căn cứ v o khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35 v  điểm a khoản 

1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân th  xã GC, tỉnh Tiền Giang. 

[2]. Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Nguyên đơn khởi kiện    đơn để tranh 

chấp tiền n  vay v  n  hụi. Căn cứ v o các Điều 463, 471 Bộ luật Dân sự nên quan 

hệ pháp luật l  tranh chấp “  p đồng vay t i sản v  g p hụi”. 
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 [3]. Về thủ tục tố tụng:  B  đơn ch  M v ng mặt không c  lý do mặc d  Tòa 

án đã tống đ t h p lệ. Căn cứ v o Điều  228 Bộ luật Tố tụng dân sự,  ội đồng xét 

xử quyết đ nh xét xử v ng mặt đương sự tr n. 

[4]. Về nội dung vụ án:  

Ch  H khởi kiện y u c u ch  M phải c  trách nhiệm trả cho ch  số tiền n  

100.000.000 đồng vốn, lãi suất 1.66 /tháng t  ng y 02/11/2020 đến ng y xét xử là 

24.000.000 đồng v  150.000.000 đồng tiền n  hụi. Nguyên đơn c  cung cấp giấy 

 i n nhận do ch  M ký tên ng y 02/11/2020 v  02/6/2020. B  đơn ch  M th a nhận 

còn n  l i ch  H số tiền 100.000.000 đồng tiền vay v  20.000.000 đồng tiền hụi 

nhưng do ho n cảnh quá kh  khăn xin trả m i tháng 1.500.000 đồng cho đến khi 

hết n .  

 ội đồng xét xử nhận thấy lời tr nh   y của nguy n đơn l  c  cơ sở,  ởi v  

giao d ch vay tiền v  chơi hụi d m giữa các   n đương sự trong vụ án l  c  thật, đã 

đư c các   n th a nhận v  thể hiện qua các  i n nhận ng y 02/11/2020 v  

02/6/2020 m  nguy n đơn đã cung cấp cho Tòa án. Trong các  i n nhận thể hiện 

r  v o ng y 02/11/2020 ch  M c  vay tiền của ch  H với số tiền 100.000.000 đồng, 

th a thuận lãi suất vay 7 /tháng, không c  k  h n trả vốn nhưng th a thuận khi 

ch  c n s   áo cho ch  M trước t  02 đến 03 tháng. Ngo i ra ch  M c  nhờ ch  chơi 

d m 01 dây hụi v o ng y 30/5/2020 gồm 19 ph n, m i ph n 20.000.000 đồng, ch  

H đã hốt hụi với số tiền 308.000.000 đồng v  đã giao đủ cho ch  M. Ch  M phải c  

ngh a vụ đ ng hụi chết cho ch  H m i tháng 20.000.000 đồng đến tháng 11/2021 

âm l ch l  hết.  

Xét thấy số tiền tr n ch  M vay đã lâu, mặc d  các   n không quy đ nh thời 

gian trả vốn nhưng ch  M đã không trả tiền lãi cho ch  H đúng quy đ nh, đã vi 

ph m ngh a vụ trả n  của   n vay theo Điều 466 Bộ luật Dân sự.  ơn nữa theo 

quy đ nh t i Điều 469 Bộ luật Dân sự th  đối với h p đồng vay không k  h n m  

c  lãi th    n cho vay c  quyền đòi l i t i sản  ất cứ lúc n o nhưng phải  áo trước 

cho   n vay một thời gian h p lý v  đư c trả lãi đến thời điểm nhận l i t i sản. 

Quá tr nh tố tụng các đương sự th a nhận ch  H đã nhiều l n y u c u ch    ời trả 

vốn nhưng đến nay    đơn v n chưa trả vốn cho nguy n đơn. Việc    đơn xin trả 

d n l  cố t nh kéo d i thời gian trả n , xâm ph m đến quyền v  l i  ch h p pháp 

của ch  H. Do đ   ội đồng xét xử không chấp nhận y u c u xin trả d n của ch  M. 

Đối với y u c u t nh lãi suất theo lãi suất theo quy đ nh của pháp luật của 

ch  H th  thấy trong quan hệ giao d ch vay tiền giữa ch  H v  ch  M l  quan hệ 

vay có lãi do hai   n đã tự nguyện th a thuận. Tuy nhi n ch  M t  khi vay đến 

nay chưa trả tiền lãi cho ch  H. B  đơn ch  M cũng không c  tranh chấp về lãi 

suất. Do đ , y u c u t nh lãi 1.66 /tháng theo quy đ nh t i Điều 468 Bộ luật 

Dân sự đối với tổng số tiền vay 100.000.000 đồng t  tháng 11/2020 cho đến 

ng y xét xử với số tiền 24.000.000 đồng của nguy n đơn l  c  cơ sở. Tổng cộng 

tiền vốn v  tiền lãi ch  M phải trả cho ch  H là 124.000.000 đồng. 

Đối với số tiền chơi hụi d m ch  M th a nhận đã nhận 308.000.000 đồng t  

ch  H. Tuy nhi n ch  M cho r ng ch  đã đ ng đủ cho ch  H chỉ thiếu k  cuối với số 
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tiền 20.000.000 đồng xin trả trong vòng 3 tháng.  ội đồng xét xử nhận thấy lời 

tr nh   y của    đơn l  không c  cơ sở. Bởi v  ngo i lời tr nh   y ra ch  M không 

c  chứng cứ chứng minh cho việc ch  đã đ ng tiền hụi đ y đủ cho ch  H, trong khi 

 i n nhận ng y 02/6/2020 ch  M đã th a nhận đã nhận 308.000.000 đồng của ch  

H. Như vậy c  đủ cơ sở xác đ nh ch  M chỉ đ ng đư c 158.000.000 đồng, v n còn 

n  150.000.000 đồng như nguy n đơn tr nh   y. 

T  những phân t ch tr n  ội đồng xét xử nhận thấy y u c u khởi kiện của ch  

H l  c  cơ sở, nên  ội đồng xét xử chấp nhận. 

[5]. Xét ý kiến phát  iểu của đ i diện Viện kiểm sát nhân dân th  xã GC t i 

phi n tòa l  c  cơ sở n n chấp nhận. 

[6]. Về án ph : Ch  M phải ch u án ph  sơ thẩm theo quy đ nh t i Điều 147 Bộ 

luật Tố tụng dân sự v  Ngh  quyết 326/2016/UBTVQ 14 ng y 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc hội.  

[7]. Về quyền kháng cáo của đương sự: Đư c thực hiện theo quy đ nh t i các 

Điều 271 v  273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào: 

 - Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

147, Điều 228, Điều 266, Điều 271, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự;                   

- Các Điều 357, 463, 466, 468, 469, 471 Bộ luật Dân sự; 

- Ngh  đ nh 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Ch nh phủ; 

- Ngh  quyết 326/2016/UBTVQ 14 ng y 30/12/2016. 

 Tuyên xử:  

1. Chấp nhận y u c u khởi kiện của ch  Nguyễn Ng c H. 

 Buộc ch   u nh Th  M c  ngh a vụ trả cho ch  H tổng cộng 274.000.000 

đồng, thời gian trả sau khi án c  hiệu lực pháp luật.  

 ể t  ng y người đư c thi h nh án c  đơn y u c u thi h nh án cho đến khi 

thi h nh xong tất cả các khoản tiền, h ng tháng   n phải thi h nh án còn phải ch u 

ph n tiền lãi của số tiền còn phải thi h nh án theo mức lãi suất quy đ nh t i khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng thời gian chưa thi h nh án. 

  2. Về án ph :  

- Buộc ch   u nh Th  M phải ch u 13.700.000 đồng án ph  dân sự sơ thẩm. 

-  o n l i cho ch  Nguyễn Ng c H số tiền t m ứng án ph  đã nộp l  

3.122.500 đồng v  3.750.000 đồng theo các  i n lai thu tiền số 0006711 ngày 22 

tháng 3 năm 2022 v  0006761 ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Chi cục thi h nh án 

dân sự th  xã GC, tỉnh Tiền Giang. 
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 3. Về quyền kháng cáo: Trong h n 15 ng y kể t  ngày tuyên án sơ thẩm, 

đương sự c  quyền kháng cáo  ản án để y u c u To  án nhân dân tỉnh Tiền 

Giang xét xử phúc thẩm. Trường h p đương sự v ng mặt c  quyền kháng cáo 

trong thời h n 15 ng y kể t  ng y nhận đư c  ản án hoặc  ản án đư c ni m yết 

theo quy đ nh pháp luật.   

Trường h p  ản án, quyết đ nh đư c thi h nh theo qui đ nh Điều 2  uật thi 

h nh án dân sự th  người đư c thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án c  quyền 

th a thuận thi h nh án, quyền y u c u thi h nh án, tự nguyện thi h nh án hoặc    

cưỡng chế thi h nh án theo qui đ nh t i các Điều 6,7 v  9  uật thi h nh án dân sự; 

Thời hiệu thi h nh án đư c thực hiện theo qui đ nh t i Điều 30  uật thi h nh án 

dân sự. 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh TG; 

- VKSND TXGC; 

- Chi cục T ADS TXGC; 

- Các đương sự; 

-  ưu. 

  

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
                  

 

 

 

 

 

          Nguyễn Văn Thưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


